
 UBND TỈNH KHÁNH HOÀ  

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:    3071      /TB-SYT 
 

 Khánh Hòa, ngày  16   tháng 10 năm 2025 

       

THÔNG BÁO  

Kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói số 2: Gói thầu thuốc dược liệu, 

thuốc kết hợp dược chất với dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu cung cấp thuốc: Mua sắm tập trung thuốc cấp địa phương 

 tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027  
    

 

Căn cứ Quyết định số 756/QĐ-SYT ngày 15/10/2025 của Giám đốc Sở Y tế 

Khánh Hòa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng Gói số 2: Gói 

thầu Thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với các dược liệu, thuốc cổ truyền 

thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc: Mua sắm tập trung thuốc cấp 

địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 

I. Thông tin về các gói thầu: 

1. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa. Địa chỉ: số 3 Hàn Thuyên, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. 

2. Tên gói thầu: 

Gói số 2: Gói thầu Thuốc dược liệu, thuốc kết hợp dược chất với các dược 

liệu, thuốc cổ truyền thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc: Mua sắm 

tập trung thuốc cấp địa phương tỉnh Khánh Hòa năm 2025-2027; 

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, xét 

theo từng phần. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

5. Loại hợp đồng: hợp đồng theo đơn giá cố định. 

II. Danh sách nhà thầu trúng thầu: 

Tên, địa chỉ đơn vị trúng thầu và giá trúng thầu (Đính kèm phụ lục theo các 

Quyết định). 



III. Danh sách nhà thầu không được lựa chọn: Danh sách đính kèm. 

IV. Danh sách các cơ sở y tế được phân bổ cơ số: Danh sách đính kèm. 

Sở Y tế Khánh Hòa thông báo cho các Nhà thầu có tên trong danh sách trúng 

thầu khẩn trương liên hệ với Sở Y tế để ký Thỏa thuận khung đồng thời gửi về Sở 

Y tế chậm nhất là trước ngày 4/11/2025. Liên hệ với các đơn vị sử dụng (theo 

danh sách phân bổ) để ký hợp đồng cung ứng thuốc trong vòng 20 ngày kể từ 

ngày Thỏa thuận khung có hiệu lực. 

Sở Y tế Khánh Hòa thông báo cho Quý Nhà thầu và các đơn vị sử dụng phối 

hợp triển khai thực hiện./.     

Nơi nhận: 
- Các nhà thầu tham dự thầu; 

- Lãnh đạo Sở (VBĐT); 

- Các đơn vị sử dụng (VBĐT); 

- Kho bạc tỉnh; 

- BHXH tỉnh (VBĐT); 

- Website Sở Y tế Khánh Hòa (VBĐT); 

- Lưu VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Thoan 

 

  



DANH SÁCH CÁC NHÀ THẦU KHÔNG ĐƯỢC LỰA CHỌN 

(Đính kèm Theo Thông báo số: 3071 /TB-SYT ngày  16   tháng 10 năm 2025) 

 

Stt Tên nhà thầu Lý do không trúng thầu 

1 Công ty TNHH DP Việt Mỹ Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự 

thầu là 210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

(đóng thầu ngày 14/8/2025)) 

2 Công ty TNHH DP Liên Sơn Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự 

thầu là 210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

(đóng thầu ngày 14/8/2025)) 

3 Công ty CP Thảo Mộc Xanh Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự 

thầu là 210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

(đóng thầu ngày 14/8/2025)) 

4 Công ty CP Cassana Pharma Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự 

thầu là 210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

(đóng thầu ngày 14/8/2025)) 

5 Công ty TNHH QSM.Pharma Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự 

thầu là 210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

(đóng thầu ngày 14/8/2025)) 

6 Công ty TNHH Đông dược Xuân 

Quang 

Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự 

thầu là 210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian 

hiệu lực ngắn hơn so với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu 

(đóng thầu ngày 14/8/2025)) 

7 Công ty TNHH DP Khương Phúc An Hồ sơ dự thầu không đúng theo yêu cầu của Hồ sơ mời 

thầu (Hồ sơ dự thầu để tham dự thầu theo thông báo 

mời thầu của cơ sở y tế khác) 

8 Công ty CP Dược Trung ương 3 Hồ sơ dự thầu không đúng theo yêu cầu của Hồ sơ mời 

thầu (Hồ sơ dự thầu để tham dự thầu theo thông báo 

mời thầu của cơ sở y tế khác) 

9 Công ty CP DP Trung ương CPC1 Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất 

10 Công ty CPDP Santa Việt Nam Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất 

11 
Công ty Cổ phần Quốc tế Cát Long 

Thành 

Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất 



Stt Tên nhà thầu Lý do không trúng thầu

12 
Công Ty Cổ Phần Thương Mại

Famed

Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

13 
Công ty cổ phần Tân Vỹ An Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

14 
Công Ty TNHH Dược Kim Đô Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

15 
Công ty TNHH Đông Nam Dược

Bảo Long

Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

16 
Công ty CP Hóa – Dược phẩm

MEKOPHAR

Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

17 
Công ty TNHH Dược phẩm

Atipharm

Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

18 
Công ty  Cổ phần Dược phẩm Dược

liệu Pharmedic

Không có mặt hàng dự thầu xếp hạng thứ nhất

19 
Công ty CP tập đoàn Thiên Phúc

Happylife

Bảo đảm dự thầu không đạt (Hiệu lực của Bảo đảm dự thầu là 
210 ngày kể từ ngày 13/8/2025: có thời gian hiệu lực ngắn hơn so 
với yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (đóng thầu ngày 14/8/2025))



DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ Y TẾ ĐƯỢC PHÂN BỔ CƠ SỐ 

(Đính kèm Theo Thông báo số:  3071/TB-SYT ngày 16   tháng 10 năm 2025) 

ST

T 

Tên đơn 

vị (viết 

tắt) 

Tên đơn vị (đầy 

đủ) 
Địa chỉ 

Số điện thoại 

liên hệ 
Email 

Tên người 

liên hệ 

1 
BVĐK 

Tỉnh 

Bệnh viện Đa khoa 

Khánh Hòa 

19 đường Yersin, 

phường Nha trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

0905339793; 

0911874958 

(gặp bộ phận 

hợp đồng) 

khoaduocb

vkh@gmail

.com 

Lê Thị 

Quỳnh Hoa 

2 
BV Da 

liễu 

Bệnh viện Da liễu 

Khánh Hòa 

229 Nguyễn Khuyến, 

phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

0354197263 
ndv2410.kh

@gmail.co

m 

Nguyễn Đức 

Vũ 

3 

BV Lao 

Bệnh 

phổi 

Bệnh viện Phổi 

Khánh Hòa 

159/1 Đường Nguyễn 

Khuyến, Phường Bắc 

Nha Trang, Tỉnh Khánh 

Hòa 

02583831756

, 0396140064 

hvynt2010

@gmail.co

m 
Tô Hoàng Vy 

4 

BV 

YHCTP

HCN 

Bệnh viện Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng Khánh 

Hòa 

Số 7 Phạm Văn Đồng, 

phường Bắc Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

0838569772; 

0702440715 

kimanhkho

aduocbvyh

ctphcn@g

mail.com; 

ngothi.nhun

guyen210

@gmail.co

m 

Đoàn Thị 

Kim Anh; 

Ngô Thị Như 

Nguyện 

5 
BV Tâm 

Thần 

Bệnh viện Chuyên 

khoa Tâm thần 

Khánh Hoà 

01 An Đinh, xã Diên 

Thọ, tỉnh Khánh Hoà 

0984430799; 

0913440551 

bvttkh.khoa

duoc@gma

il.com 

Phan Tấn 

Thanh; Trần 

Minh Tuệ 

6 

BV Tâm 

Thần - 

Quầy 

thuốc 

Bệnh viện Chuyên 

khoa Tâm thần 

Khánh Hoà - Quầy 

thuốc 

01 An Đinh, xã Diên 

Thọ, tỉnh Khánh Hoà 

0984430799; 

0913440551 

bvttkh.khoa

duoc@gma

il.com 

Phan Tấn 

Thanh; Trần 

Minh Tuệ 

7 
BV Nhiệt 

đới 

Bệnh viện bệnh 

Nhiệt đới Khánh 

Hòa 

Đường 23/10 Thôn Phú 

Ân Nam 1, Xã Diên 

Khánh, Tỉnh Khánh 

Hòa 

0983919152 
Khiembvnd

kh@gmai.c

om 
Cao Khiêm 

8 
BV Ung 

bướu 

Bệnh viện Ung 

bướu Khánh Hòa 

Tổ 14 Tây Nam, 

Phường Bắc Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hòa 

0982137971 
khoaduocb

vubkh@gm

ail.com 

Tô Thị Kim 

Tuyến 

9 
BV 

Yersin 

Bệnh viện Đa khoa 

Yersin Nha Trang 

Lô Bv 3, khu đô thị Mỹ 

Gia, phường Nam Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà 

0985684915 

khoaduoc.b

vyersin.nha

trang@gma

il.com 

Nguyễn Trần 

Tú Vy 

10 
BV Ninh 

Hòa 

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Ninh Hoà 

Tổ dân phố 16, phường 

Ninh Hoà, Khánh Hoà 

02583847452

; 0944901579 

vanthubvnh

@gmail.co

m 

Phạm Thị 

Thanh Hiền; 

Trần Thị kim 

Châu 



ST

T 

Tên đơn 

vị (viết 

tắt) 

Tên đơn vị (đầy 

đủ) 
Địa chỉ 

Số điện thoại 

liên hệ 
Email 

Tên người 

liên hệ 

11 
BV Cam 

Ranh 

Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Cam Ranh 

97 Nguyễn Thái Học, 

phường Cam Ranh, tỉnh 

Khánh Hoà 

0983952962 
dsnguyenva

nlien@gma

il.com 

Nguyễn Văn 

Liên 

12 

TTYT 

Nha 

Trang 

Trung tâm Y tế khu 

vực Nha Trang 

09 đường Mê Linh, 

phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

0782708269 
duyphuong

barca@gma

il.com 

Lê Trần Duy 

Phương 

13 

TTYT 

Diên 

Khánh 

Trung tâm Y tế khu 

vực Diên Khánh 

Thôn Đông 1, xã Diên 

Điền, tỉnh Khánh Hòa 
 0915800086 

khoaduocyt

dk@gmail.

com, 

ngotringuy

en.ytdk@g

mail.com ,  

Ngô Trí 

Nguyên; Trần 

Thị Như 

Thủy 

14 

TTYT 

Cam 

Lâm 

Trung tâm Y tế khu 

vực Cam Lâm 

Đường Cù Chính Lan, 

thôn Bãi giếng Trung, 

xã Cam Lâm, tỉnh 

Khánh Hòa 

0357088648 
khoa.duoc.

ytcl@gmail

.com 

Nguyễn Thị 

Tuyết Nga 

15 

TTYT 

Cam 

Ranh 

Trung tâm Y tế khu 

vực Cam Ranh 

Tổ dân phố Phú Lộc, 

Phường Cam Ranh, 

Tình Khánh Hoà 

0794664738 
phucdoan8

4@gmail.c

om 

Đoàn Thị 

Phúc 

16 

TTYT 

Khánh 

Vĩnh 

Trung tâm Y tế khu 

vực Khánh Vĩnh 

Thôn 6, xã Khánh Vĩnh, 

tỉnh Khánh Hòa 
02583790639 

khoaduock

v@gmail.c

om 

Lê Thị Thanh 

Hải, Nguyễn 

Thị Ánh 

Tuyết 

17 

TTYT 

Khánh 

Sơn 

Trung tâm Y tế khu 

vực Khánh Sơn 

Thôn Tà Nĩa, xã Đông 

Khánh Sơn, tỉnh Khánh 

Hoà 

02583 869 

516 

tranthinhut

uyet@gmai

l.com 

Trần Thị Như 

Tuyết 

18 

TTYT 

Ninh 

Hòa 

Trung tâm Y tế khu 

vực Ninh Hòa 

TDP. Phú Thọ 2, P, 

Đông Ninh Hòa, Khánh 

Hòa 

935530355, 

0935413836 

dangthithan

hanh@gma

il.com 

Đặng Thị 

Thanh Ánh, 

Lương Thị 

BíchTrâm 

19 

TTYT 

Vạn 

Ninh 

Trung tâm Y tế khu 

vực Vạn Ninh 

Thôn Tân Đức Đông, 

xã Vạn Ninh, tỉnh 

Khánh Hòa 

0974268405 
khoaduoctt

ytvn@gmai

l.com 

Nguyễn Thị 

Thanh Lệ 

20 TT SKSS 

Trung tâm Chăm 

sóc sức khỏe sinh 

sản Khánh Hòa 

36 Yết Kiêu, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

0779476339 
ltcamhuong

3001@gma

il.com 

Lê Thị Cẩm 

Hương 

21 
TTCC11

5 

Trung tâm cấp cứu 

115 Khánh Hoà 

19 Yersin, phường Nha 

Trang, tỉnh Khánh Hoà 

0353079374,

0258 

3813183 

duongtram

115@yaho

o.com 

Dương Thị 

Ngọc Trâm  

22 
TTHHT

M 

Trung tâm Huyết 

học- Truyền máu 

19 đường Yersin, 

phường Tây Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

0914455107; 

0902583588 

1225minhn

ha@gmail.

com; 

dsthaont18

11@gmail.

com 

Nguyễn Thị 

Minh Nhã, 

Nguyễn Thị 

Thảo 



ST

T 

Tên đơn 

vị (viết 

tắt) 

Tên đơn vị (đầy 

đủ) 
Địa chỉ 

Số điện thoại 

liên hệ 
Email 

Tên người 

liên hệ 

23 
TT 

KSBT 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật Khánh 

Hòa 

04 Quang Trung, 

Phường Nha Trang, 

Tỉnh Khánh Hòa 

0358826493 
thongdangp

ro@gmail.c

om 

Đặng Trung 

Thông 

24 
BV 

QY87 

Bệnh viện Quân y 

87 

Số 148 đường Nguyễn 

Thiện Thuật, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa 

0975722126 
Dangduyha

@gmail.co

m 
Đặng Duy Hà 

25 
BV 22-

12 
Bệnh viện 22-12 

34/4 Nguyễn Thiện 

Thuật, p.Nha Trang, 

Khánh Hoà 

0905383817 
ltmtram058

0@gmail.c

om 

Lê Trần Mai 

Trâm 

26 
BV Tâm 

Trí 

Bệnh viện Đa khoa 

Tâm Trí Nha Trang 

57-59 Cao Thắng, 

Phường Nam Nha 

Trang, Khánh Hòa 

0915827459 

hang.nguye

n@tmmche

althcare.co

m 

Nguyễn Thị 

Thu Hằng 

27 
BV 

Vinmec 

Bệnh viện Đa Khoa 

Quốc Tế Vinmec 

Nha Trang 

Số 42A Đường Trần 

Phú, Tổ dân phố Tây 

Sơn, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

0763605668 
v.yttn@vin

mec.com 

Trần Thị Như 

Ý 

28 

BV 

ĐKSGN

T 

Bệnh viện Đa Khoa 

Sài Gòn Nha Trang 

Lô 10, Đường 19/5, 

Phường Tây Nha 

Trang, Khánh Hòa 

0383407943 
ngan.nguye

n@gmail.c

om 

Nguyễn Thị 

Linh Ngân 

29 
HV Hải 

quân 

Bệnh xá Học viện 

Hải quân 

30 Trần Phú, phường 

Nha Trang, Khánh Hoà 

034 5561668; 

0975086258 

nhungqyhv

hq@gmail.

com 

Võ Thị Hồng 

Nhung 

30 
Đội 486-

HQ 

Đội Điều trị 486, 

Phòng Hậu cần-Kỹ 

Thuật, BTL Vùng 4 

Hải Quân 

TDP Nghĩa Cam- 

Phường Bắc Cam 

Ranh- Khánh Hoà 

0974869344 
Dstrancanh

486@gmail

.com 

Trần Trọng 

Cảnh 

31 
BX 

LĐ101 

Bệnh xá Lữ đoàn 

101, Vùng 4 Hải 

quân 

Thôn Lam Sơn, xã Cam 

Lâm - tỉnh Khánh Hòa 

0977124080; 

0332476106 

thaidamluo

ng0103@g

mail.com 

Thái Đàm 

Lương 

32 CA Tỉnh 
Bệnh xá 1 - Công 

an tỉnh Khánh Hoà 

Số 2 Tuệ Tĩnh, phường 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hoà 

0905044779 
tuongvi827

9@gmail.c

om 

Nguyễn Thị 

Tường Vi 

33 
PKĐK 

Bảo An 

Phòng khám đa 

khoa Bảo An - Chi 

Nhánh Công Ty 

TNHH Lê Huỳnh 

Group 

364 Phạm Văn Đồng, 

phường Cam Linh, tỉnh 

Khánh Hòa 

02583507698

; 0931187560 

pkdkbaoan

1972@gma

il.com 

Trần Đại 

34 

PKĐK 

Bảo 

Khang 

Phòng khám Đa 

Khoa Bảo Khang - 

Chi nhánh Công ty 

TNHH Thương 

Mại Dịch Vụ Lê 

Nhiệm 

240/3 Trần Qúy Cáp, 

phường Ninh Hòa, tỉnh 

Khánh Hòa 

0931603007, 

0988384459 

pkdkbaokh

ang@gmail

.com 

Trần Thị Kim 

Thu 

mailto:pkdkbaoan1972@gmail.com
mailto:pkdkbaoan1972@gmail.com
mailto:pkdkbaoan1972@gmail.com


 

 

ST

T 

Tên đơn 

vị (viết 

tắt) 

Tên đơn vị (đầy 

đủ) 
Địa chỉ 

Số điện thoại 

liên hệ 
Email 

Tên người 

liên hệ 

35 
PKĐK 

Medic 

Công ty TNHH 

Dịch Vụ Y Tế Vũ 

Thịnh-Phòng khám 

đa khoa Medic Nha 

Trang 

1308 đường 2/4, 

phường Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa 

02583818668

, 

0982011644, 

0905396276 

medicnhatr

ang@gmail

.com 

Hồ Thị Loan; 

DS.Khương 

36 
PKĐK 

Olympia 

Công ty TNHH 

Phòng khám đa 

khoa & Bác sĩ gia 

đình Olympia 

60 Yersin phường Tây 

Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa  

0908734179, 

0905116699 

olympia@o

lympiamedi

c.com, 

dung@oly

mpiamedic.

com 

Nguyễn Trần 

Quốc Dũng 

37 

PKĐK 

Phúc 

Sinh 

Công Ty TNHH 

Dịch Vụ Y Tế Phúc 

Sinh 

25A-25B Tô Hiến 

Thành, Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

0905254889; 

0888777709 

dakhoaphu

csinh@gma

il.com 

Ds Khánh: 

0905254889; 

Võ Thị Mỹ 

Hiền (TP. Kế 

toán Tổng 

hợp): 

0888777709 

38 
PKĐK 

Tín Đức 

Công Ty TNHH 

Một Thành Viên 

Vinh Sơn 

69 Trần Quý cáp , 

Phường Nha Trang, 

tỉnh Khánh Hòa 

0914007766, 

0976932109 

tonghop@

medictindu

c.vn 

Lương Thị 

Thùy 

Dương,Trươn

g Thị Thanh 

Lâm 

39 

PKĐK 

Trí 

Khang 

Công ty TNHH 

dịch vụ y tế và 

Phòng Khám đa 

khoa Trí Khang 

15A Thái Nguyên ( 83 

Số mới), Phường Nha 

Trang, Tỉnh Khánh Hòa 

02586255698

, 

0949843355, 

0935700480 

trikhang.cli

nic@gmail.

com 

Phạm Thị 

Thanh Yến 
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